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	BỘ CÔNG AN


Số: 925/BC-BCA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025


BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với 
dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi)
Kính gửi: Chính phủ

Ngày 09/4/2025, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 125/BCTĐ-BTP gửi Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định đối với dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) (sau đây gọi là dự án Luật), Bộ Công an xin báo cáo như sau:

1. Về sự cần thiết ban hành dự án Luật

- Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:


Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (CQĐTHS) được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2015, trong đó quy định về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động Điều tra hình sự... Sau 07 năm triển khai thi hành Luật, tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đã phát huy được hiệu lực, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, cùng với việc tổ chức bộ máy công an theo hướng “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, không tổ chức công an cấp huyện, thì việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức CQĐTHS tại thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết. Do đó, Bộ Tư pháp nhất trí với sự cần thiết xây dựng dự án Luật Tổ chức CQĐTHS (sửa đổi).
2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh; nguồn tài chính; nguồn nhân lực
2.1. Về sự phù hợp của nội dung dự thảo với chủ trương, đường lối của Đảng
- Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:
Dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của của Đảng, chính sách của nhà nước về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chủ trương xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo các Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận 126-KL/TW ngày 14/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội. 

Tuy nhiên, đối với một số nội dung của dự thảo Luật liên quan đến việc bỏ Cơ quan điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, thu hẹp phần lớn phạm vi thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, các thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu và thể chế hóa phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng tại một số văn kiện, như: Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khoá IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 nêu “Giữ nguyên hệ thống tổ chức các cơ quan điều tra chuyên trách tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương như hiện nay và sắp xếp tinh gọn đầu mối trong từng cơ quan, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, không chồng chéo nhiệm vụ”; Kết luận số 135-KL/TW ngày 28/3/2025 và Kết luận số 136-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư “đồng ý với mô hình, tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân theo từng cấp” theo hướng không thu hẹp thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, của Tòa án quân sự và Viện kiểm sát quân sự.
- Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an:
Trên cơ sở ý kiến của Bộ Quốc phòng tại cuộc họp thẩm định, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã họp bàn trao đổi thống nhất và đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng giữ nguyên thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân như quy định hiện hành.
Về việc không quy định Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống Cơ quan điều tra xuất phát từ một số lý do như sau:
- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả quán triệt nguyên tắc “Thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính” và  đề ra nhiệm vụ “Tiếp tục nghiên cứu, từng bước sắp xếp thu gọn đầu mối cơ quan điều tra đáp ứng yêu cầu công tác điều tra hình sự, phòng, chống tội phạm và phù hợp với tổ chức, hoạt động của viện kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân theo tinh thần cải cách tư pháp”. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đề ra nhiệm vụ “Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan điều tra và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo hướng tinh, gọn, chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”. 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 27-NQ/TW nêu trên, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã báo cáo cấp có thẩm quyền kết thúc hoạt động của 694 Cơ quan điều tra Công an cấp huyện, chỉ tổ chức Cơ quan điều tra của Công an nhân dân ở 02 cấp (cấp Bộ, cấp tỉnh), bảo đảm hệ thống Cơ quan điều tra tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

Tuy nhiên, hiện nay hệ thống Cơ quan điều tra vẫn còn cồng kềnh, chồng chéo, việc tổ chức Cơ quan điều tra ở nhiều bộ, ngành tạo ra nhiều đầu mối trong hệ thống Cơ quan điều tra nên chưa phù hợp với quan điểm chỉ đạo một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện tại Nghị quyết số 18-NQ/TW. Trong khi đó, Cơ quan điều tra của Công an nhân dân thụ lý điều tra gần 99% tổng số vụ việc, vụ án hằng năm; Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân có thẩm quyền đặc thù cùng với hệ thống các cơ quan tư pháp trong Quân đội. Do vậy, phải cần thiết tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức hệ thống Cơ quan điều tra theo hướng giảm đầu mối, bảo đảm tinh, gọn, chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 27-NQ/TW.

- Điều 107 Hiến pháp năm 2013 quy định “Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”. Như vậy, theo Hiến pháp thì Viện kiểm sát nhân dân không có chức năng điều tra. Do đó, việc giao cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện chức năng điều tra là chưa phù hợp với quy định của Hiến pháp.

- Viện kiểm sát là cơ quan có chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng; theo đó, thực hiện chức năng kiểm sát toàn bộ các hoạt động tố tụng hình sự. Trong tất cả các giai đoạn tố tụng, Viện kiểm sát đều có thẩm quyền kiểm sát chặt chẽ, hủy bỏ hoặc không phê chuẩn trong trường hợp các lệnh, quyết định tố tụng không có căn cứ và trái pháp luật của cơ quan điều tra; kịp thời phát hiện các sai sót, vi phạm pháp luật của các chủ thể tiến hành tố tụng, từ đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

- Hiện nay, Cơ quan điều tra của Công an nhân dân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân đang được tổ chức thống nhất, chặt chẽ từ trung ương đến địa phương với đầy đủ các điều kiện bảo đảm để đáp ứng hiệu lực, hiệu quả của công tác điều tra hình sự như: việc áp dụng đồng bộ với các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, hệ thống các cơ quan hỗ trợ tư pháp, cơ sở giam giữ… 

Trong khi đó, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát chỉ tổ chức ở một cấp (cấp trung ương) và không có các điều kiện bảo đảm cần thiết của cơ quan điều tra hoàn chỉnh như trong Công an nhân dân và Quân đội nhân dân.

Do vậy, việc không tổ chức Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát mà chuyển thẩm quyền hiện nay của Cơ quan này cho Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân vừa bảo đảm đúng theo tinh thần chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 27-NQ/TW, quy định của Hiến pháp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trên thực tế. Đồng thời, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong điều tra, truy tố, xét xử; bảo đảm sự thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các hoạt động tố tụng hình sự.  
Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn, Bộ Công an sẽ tham mưu xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

2.2. Về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật
- Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

Qua rà soát, Bộ Tư pháp thấy rằng dự thảo Luật không có nội dung trái với quy định của Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, nội dung dự thảo Luật có liên quan tới nhiều văn bản quy phạm pháp luật ở tầm luật có quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, điều tra viên và các chức danh khác trong điều tra hình sự như Bộ luật Hình sự (BLHS), Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân... Trong khi hiện nay các văn bản luật nêu trên đang trong quá trình đề xuất sửa đổi, bổ sung và dự kiến trình Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10. Do đó, để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bám sát nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung của các văn bản Luật nêu trên để đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Tổ chức CQĐTHS, đặc biệt là các quy định có tính chuyển tiếp khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ quan điều tra để tránh tạo ra khoảng trống pháp lý hoặc gián đoạn hoạt động điều tra trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
- Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an:
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã rà soát các quy định của dự thảo Luật với các luật có liên quan đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.
2.3. Tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
- Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

Đại diện Bộ Ngoại giao tham gia Hội đồng thẩm định cho biết các nội dung trong dự thảo Luật không trái với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, trên phương diện quốc tế, giữa Việt Nam và Liên hợp quốc ký Bản ghi nhớ về Lực lượng gìn giữ hòa bình, theo đó việc thay đổi thẩm quyền Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng sẽ có liên quan đến nội dung Bản ghi nhớ này về trách nhiệm điều tra đối với Lực lượng gìn giữ hòa bình. Do đó, để đảm bảo phù hợp với cam kết của Việt Nam, đề nghị rà soát, đánh giá tính tương thích giữa việc thay đổi thẩm quyền của Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng với trách nhiệm điều tra đối với Lực lượng gìn giữ hòa bình.
- Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an:
Trên cơ sở ý kiến của Bộ Quốc phòng tại cuộc họp thẩm định, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã họp bàn trao đổi thống nhất và đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng giữ nguyên thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân như quy định hiện hành.
2.4. Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh

- Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

Bộ Tư pháp và các cơ quan tham gia Hội đồng thẩm định nhận thấy, nội dung dự thảo Luật quy định về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra… các quy định này có tác động tới công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, tại dự thảo Tờ trình, cơ quan chủ trì soạn thảo chưa có tổng kết và đánh giá tác động của các quy định tại dự thảo Luật đối với việc bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh. Nhất là định hướng bãi bỏ Cơ quan Điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thu hẹp phần lớn thẩm quyền điều tra của Cơ quan Điều tra trong Quân đội nhân dân. Cụ thể:

Đại diện Bộ Quốc phòng tham gia Hội đồng thẩm định cho biết: “(i) Hệ thống Cơ quan điều tra được tổ chức theo mô hình, tổ chức phù hợp với đặc thù của Quân đội: Được tổ chức tại các quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, quân đoàn, binh chủng, binh đoàn, Bộ Tổng Tham mưu, tổng cục ... Mỗi đơn vị có đặc thù riêng về tính chất nhiệm vụ, phạm vi bí mật quân sự, địa bàn đóng quân, trong đó có những nhiệm vụ mang tính chiến lược, yêu cầu bảo mật cao. Việc điều tra, xử lý vi phạm tội phạm không chỉ đơn thuần có kiến thức nghiệp vụ, pháp luật mà còn phải có kiến thức, am hiểu về chức năng, nhiệm vụ, tính năng, kỹ chiến thuật của các trang bị, phương tiện quân sự … của các đơn vị Quân đội thì mới đáp ứng được yêu cầu giải quyết vụ việc, vụ án; (ii) Thẩm quyền của Cơ quan điều tra trong Quân đội hiện nay bao gồm: Đối tượng, bị hại là quân nhân tại ngũ và những đối tượng có liên quan; bí mật quân sự; tài sản, trang thiết bị quân sự …. Các đối tượng trên đều mang đặc trưng và liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bí mật quân sự (nhiều lĩnh vực là tối mật, tuyệt mật theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, là yếu tố làm nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh)”.

Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung tổng kết thực tiễn hoạt động của Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân và đánh giá tác động các chính sách này trong việc bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh.
- Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an:

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã chỉnh lý làm rõ các nội dung nêu trên trong Tờ trình dự án Luật.

2.5. Nguồn tài chính, nguồn nhân lực

- Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

+ Về nguồn tài chính, nguồn nhân lực đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết minh cụ thể hơn tại dự thảo Tờ trình, đặc biệt là đối với chi phí cần thiết để tổ chức việc sắp xếp hệ thống các cơ quan điều tra hình sự (như trụ sở, cơ sở vật chất, biên chế…).

+ Về nguồn lực, Đại diện Bộ Nội vụ là thành viên Hội đồng thẩm định cho rằng, đề nghị giữ nguyên Cơ quan điều tra Viện kiểm sát, là phù hợp theo Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, đảm bảo kiểm soát quyền lực, phân công quyền lực trong hoạt động tư pháp, khắc phục trường hợp Viện kiểm sát đã ban hành quyết định tố tụng với Cơ quan điều tra thuộc lực lượng Công an nhân dân nhưng không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không hiệu quả thì cần giao cho Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát thực hiện điều tra. Đồng thời, đề nghị hết sức cân nhắc nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy của các cơ quan điều tra, cần tham khảo kinh nghiệm các nước trên cơ sở tham khảo quy định của Luật Tổ chức CQĐTHS năm 2015. Dự thảo cần bổ sung ý kiến cấp trên liên quan đến cơ quan điều tra, thẩm quyền cơ quan điều tra trong quân đội.
- Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an:
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã rà soát để nghiên cứu, bổ sung nội dung thuyết minh cụ thể hơn tại dự thảo Tờ trình về dự kiến các chi phí cần thiết, nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Về nội dung không tổ chức Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an đã giải trình nội dung này tại tiểu mục 2.1 mục 2 của Báo cáo.
3. Sự cần thiết, tính hợp lý của thủ tục hành chính; việc phân quyền, phân cấp; việc bảo đảm bình đẳng giới, chính sách dân tộc (nếu có); 

- Dự thảo Luật không làm phát sinh thủ tục hành chính.

- Việc phân quyền, phân cấp: Một trong những yêu cầu cấp bách của việc sửa đổi Luật Tổ chức CQĐTHS là thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, không tổ chức cấp huyện, theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện hiện cần được bố trí, phân bổ lại để đảm bảo hoạt động của các cơ quan điều tra hiệu lực, hiệu quả, không bị gián đoạn do tác động của việc sắp xếp, tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp và không tổ chức công an cấp huyện. 

Đại diện Bộ Nội vụ là thành viên Hội đồng thẩm định cho rằng, “Tờ trình cần bổ sung Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/02/2025 và Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để đánh giá sự phù hợp về sửa đổi tổ chức bộ máy, trong đó bao gồm nội dung cơ quan không tổ chức đơn vị cấp huyện liên quan đến phạm vi sửa đổi. Dự thảo Luật thay thế toàn bộ luật cũ với phạm vi điều chỉnh lớn, là luật thay đổi toàn bộ, do đó, cần đánh giá kỹ, nhiều nội dung chưa thể hiện rõ ràng tại tờ trình, đặc biệt là nhiệm vụ cơ quan điều tra quá mờ nhạt để đánh giá là có cần thiết hay không”.

Do vậy, tại dự thảo Tờ trình, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết minh cụ thể về việc bố trí nguồn nhân lực, cũng như việc phân bổ lại chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện hiện nay về cấp tỉnh hoặc cấp xã, bảo đảm phù hợp với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương tại Kết luận số 121-KL/TW theo hướng “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở” (một số nội dung cụ thể xin xem tại mục 5 văn bản này).

- Dự thảo Luật không có quy định tạo ra sự bất bình đẳng giới hoặc phân biệt đối xử về giới và cũng không có nội dung tạo ra sự bất bình đẳng, phân biệt trong việc thực hiện chính sách dân tộc trong các quy định cụ thể.
- Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an:
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã rà soát, bổ sung nội dung thuyết minh về việc bố trí nguồn nhân lực, cũng như việc phân quyền nhiệm vụ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện hiện nay về cấp tỉnh, cấp xã tại dự thảo Tờ trình. Thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về không tổ chức Công an cấp huyện và Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước, Bộ Công an đã phối hợp với liên ngành tư pháp trung ương ban hành “Thông tư liên tịch số 02/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự khi không tổ chức Công an cấp huyện” để giải quyết mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng khi không tổ chức Công an cấp huyện. Đồng thời, Bộ Công an đã có phương án cụ thể và hoàn thành việc tổ chức Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân khi kết thúc hoạt động của Cơ quan điều tra Công an cấp huyện từ ngày 01/3/2025. Do đó các nội dung dự thảo Luật không ảnh hưởng đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ.
4. Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và trình tự, thủ tục soạn thảo luật
4.1. Về trình tự, thủ tục soạn thảo
- Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật BHVBQPPL năm 2025 thì: Dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 (Chương trình lập pháp năm 2025) kể từ ngày Luật này được thông qua thì việc xây dựng, ban hành được thực hiện theo quy định của Luật này. Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 190/2025/QH15 cũng quy định: Cơ quan, người có thẩm quyền phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn để xử lý các văn bản chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm hoàn thành trước ngày 01/3/2027. Theo đó, việc xây dựng dự án Luật này đang được thực hiện theo quy định của Luật BHVBQPPL năm 2025 và theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo quy định tại Điều 51 Luật BHVBQPPL năm 2025, hồ sơ gửi thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp này gồm: dự thảo văn bản đề nghị thẩm định, dự thảo tờ trình; dự thảo văn bản; bản so sánh dự thảo sửa đổi, bổ sung, thay thế với luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hiện hành; bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân (nếu có) (điểm b khoản 5). Về cơ bản, hồ sơ gửi thẩm định dự án Luật đã được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của Luật BHVBQPPL năm 2025.

Tuy nhiên, qua rà soát, Bộ Tư pháp thấy rằng, phạm vi sửa đổi của Luật Tổ chức CQĐTHS đang được mở rộng hơn so với yêu cầu sửa đổi do tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, bao gồm nội dung: (i) bãi bỏ Cơ quan Điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (ii) thu hẹp thẩm quyền điều tra của Cơ quan Điều tra trong Quân đội nhân dân; (iii) sửa đổi tiêu chuẩn, điều kiện của Điều tra viên... Do đó, trường hợp phạm vi sửa đổi của dự án Luật rộng hơn, vượt ra ngoài phạm vi cần phải sửa đổi do tác động của việc sắp xếp, tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp, không tổ chức công an cấp huyện thì việc xây dựng dự án Luật này cần được thực hiện với quy trình, thủ tục như đối với các dự án thông thường khác, đồng thời với những chính sách lớn mới phát sinh, còn có quan điểm, ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, tổ chức cần thực hiện báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền của Đảng theo quy định tại Điều 14 Quyết định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật và quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật BHVBQPPL năm 2025. Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 6 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì đối với tờ trình dự án, dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế phải nêu rõ: nội dung sửa đổi, hoàn thiện; nội dung bổ sung; nội dung lược bỏ; nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nội dung phân quyền, phân cấp; vấn đề còn ý kiến khác nhau cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền và kiến nghị phương án giải quyết.

Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý hồ sơ dự án Luật và thực hiện đúng trình tự, thủ tục xây dựng dự án Luật.
- Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an:

Dự án Luật có phạm vi sửa đổi các nội dung liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy; trong đó đã có nội dung không tổ chức Công an cấp huyện. Đồng thời do việc sắp xếp tổ chức bộ máy nên cần điều chỉnh một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các điều kiện bảo đảm khác để phù hợp với tình hình thực tiễn. Đối với các nội dung sửa đổi liên quan đến Cơ quan điều tra của Quân đội nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân, Bộ Công an đã giải trình về các nội dung nêu trên tại tiểu mục 2.1 mục 2 Báo cáo này.
4.2. Về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật soạn thảo

- Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

Đề nghị rà soát tổng thể dự thảo Luật để đảm bảo các vấn đề về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật soạn thảo, nhất là đối với tên gọi của các cơ quan và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra do có sự thay đổi trong sắp xếp, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước vừa qua.
- Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an: Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã rà soát tổng thể dự thảo Luật để đảm bảo các vấn đề về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật soạn thảo, trong đó có cả các nội dung liên quan đến tên gọi của các cơ quan và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra do sự thay đổi trong sắp xếp, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước vừa qua.
5. Về một số nội dung cụ thể của dự thảo Luật

5.1. Về phạm vi sửa đổi
- Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

 Tại cuộc họp Hội đồng thẩm định, tất cả các thành viên Hội đồng thẩm định đều cho rằng, thời gian nghiên cứu, soạn thảo đối với dự án Luật là rất hạn chế, chính vì vậy, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật cần tập trung giải quyết những vấn đề có tính cấp bách hiện nay để đáp ứng yêu cầu của việc sắp xếp, tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp; sắp xếp lại tổ chức, bộ máy trong hệ thống các cơ quan nhà nước; bỏ công an cấp huyện.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu hồ sơ dự án Luật Tổ chức CQĐTHS, Hội đồng thẩm định nhận thấy, phạm vi sửa đổi, bổ sung đã mở rộng hơn so với yêu cầu sửa đổi để đáp ứng những tác động trực tiếp của việc sắp xếp, tổ chức lại chính quyền địa phương, tổ chức lại hệ thống các cơ quan nhà nước, đặc biệt là 02 chính sách lớn được đưa vào dự án Luật, đó là: (1) bãi bỏ toàn bộ Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; (2) thu hẹp phần lớn thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, từ thẩm quyền điều tra đối với các tội danh quy định tại 12 chương của BLHS xuống còn duy nhất 01 Chương (Chương XXV) BLHS khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền của Tòa án quân sự (tại các Điều 18, 19, 21 và 22 dự thảo Luật). Đối với vấn đề này, ý kiến phát biểu và thống nhất của tất cả các thành viên Hội đồng thẩm định đều cho rằng, đây là những chính sách lớn, tác động và ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng tới toàn bộ hệ thống các cơ quan tiến hành tố tụng, tới mô hình, tổ chức và hoạt động không chỉ của các cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra mà tác động tới cả mô hình, tổ chức và hoạt động của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân. Trong khi đó, tại Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị nêu “giữ nguyên hệ thống tổ chức các cơ quan điều tra chuyên trách tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương như hiện nay và sắp xếp tinh gọn đầu mối trong từng cơ quan, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, không chồng chéo nhiệm vụ”. Tiếp đó, tại Kết luận số 135-KL/TW ngày 28/3/2025 và Kết luận số 136-KL/TW ngày 28/3/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã đồng ý với mô hình, tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân theo từng cấp theo hướng không thu hẹp thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, của Tòa án quân sự và Viện kiểm sát quân sự. Đại diện Bộ Quốc phòng và đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định thẩm quyền điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan Điều tra trong Quân đội nhân dân gắn với yếu tố đặc thù liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan này, cụ thể:

- Thẩm quyền điều tra của Viện kiểm sát nhân dân nhằm thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân và theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW, vấn đề cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần được hoàn thiện theo hướng “Quy định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành pháp trong kiểm soát các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, quyền tư pháp của cơ quan tư pháp trong kiểm soát các cơ quan thực hiện quyền hành pháp, quyền lập pháp”.

- Thẩm quyền điều tra của Cơ quan Điều tra trong Quân đội nhân dân gắn với thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự và gắn với các vụ án hình sự mang tính chất đặc thù về chủ thể của tội phạm, khách thể của tội phạm, địa điểm xảy ra tội phạm có liên quan đến vấn đề bảo vệ an ninh quốc phòng của quốc gia. Bởi vì, quá trình điều tra, chứng minh tội phạm có thể liên quan đến bí mật quân sự (như địa điểm, doanh trại, quân số, đặc điểm phương tiện, khí tài quân sự, thông tin, kế hoạch, chiến lược hoặc công nghệ quân sự …). Việc điều tra được thực hiện bởi các cơ quan độc lập trong quân đội sẽ giúp bảo vệ những thông tin này (trong những trường hợp là tối mật, tuyệt mật) khỏi nguy cơ bị lộ lọt ra ngoài, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, với việc bổ sung 02 chính sách lớn này tại hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định (hồ sơ gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan theo Công văn số 1001/BCA-V03 ngày 20/3/2025 của Bộ Công an chưa có nội dung này), cơ quan chủ trì soạn thảo chưa có tổng kết đánh giá thực tiễn hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân; chưa đánh giá tác động của các chính sách này đối với cơ cấu, tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan tiến hành tố tụng, đồng thời chưa lấy ý kiến bằng văn bản của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng.

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, xác định phạm vi sửa đổi dự án Luật Tổ chức CQĐTHS cho phù hợp, tạo sự đồng thuận giữa các cơ quan.
- Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an: 
Về phạm vi sửa đổi của Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Bộ Công an đã giải trình nội dung này tại Mục 4.1 của Báo cáo.
Về nội dung không tổ chức Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an đã giải trình nội dung này tại tiểu mục 2.1 mục 2 của Báo cáo.

Về nội dung thu thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân: Trên cơ sở ý kiến của Bộ Quốc phòng tại cuộc họp thẩm định, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã họp bàn trao đổi thống nhất và đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng giữ nguyên thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân như quy định hiện hành.

5.2. Về thẩm quyền điều tra của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Hải quan, Bộ đội biên phòng, Kiểm lâm, Kiểm ngư, lực lượng Cảnh sát biển
- Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:
Tại các điều 24, 25 và 26 về thẩm quyền điều tra của Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư, dự thảo Luật bỏ thẩm quyền thụ lý, khởi tố bị can, tiến hành các hoạt động điều tra và chuyển kết luận điều tra cùng hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát quyết định việc truy tố (trong thời gian 01 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lai lịch người phạm tội rõ ràng). Tuy nhiên, Cơ quan chủ trì soạn thảo chưa thuyết minh, chỉ rõ căn cứ trên cơ sở đánh giá thực tiễn, số liệu dẫn chứng đối với công tác này của các cơ quan nêu trên. Do đó, đề nghị bổ sung làm rõ căn cứ để bảo đảm tính thuyết phục của quy định này.
- Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an:

+ Trên cơ sở ý kiến của Bộ Quốc phòng tại cuộc họp thẩm định, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã họp bàn trao đổi thống nhất và đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng giữ nguyên các nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát biển như quy định hiện hành.
+ Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an có nội dung bổ sung nội dung căn cứ thuyết minh như sau: 
Qua thực tiễn thời gian qua cho thấy các cơ quan Hải quan, Kiểm ngư, Kiểm lâm hầu như không thực hiện thẩm quyền thụ lý điều tra giải quyết toàn bộ vụ án trong vòng 01 tháng, mà chủ yếu tiến hành điều tra ban đầu và chuyển cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Việc quy định các cơ quan Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư có thẩm quyền tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, sau đó chuyển cơ quan điều tra chuyên trách trong vòng 07 ngày kể từ khi khởi tố vụ án là phù hợp với yêu cầu thực tiễn thời gian qua và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan này là quản lý nhà nước theo các lĩnh vực, địa bàn cụ thể, không phải là cơ quan điều tra chuyên trách.
Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn, Bộ Công an sẽ tham mưu xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
5.3. Về việc giao thẩm quyền quy định về tổ chức bộ máy các cơ quan điều tra của Công an nhân dân cho Bộ trưởng Bộ Công an và thẩm quyền quy định về tổ chức bộ máy các cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
- Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

Điều 5, 6 dự thảo Luật quy định phân cấp hệ thống cơ quan điều tra của Công an nhân dân, của Quân đội nhân dân và giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức bộ máy các cơ quan điều tra của Công an nhân dân, tổ chức bộ máy các cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân. Đồng thời bãi bỏ Điều 15, 18, 21, 22, 25 của Luật Tổ chức CQĐTHS năm 2015.
Về vấn đề này, theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2025) quy định “luật chỉ quy định các vấn đề mang tính ổn định, có giá trị lâu dài; …quy định cụ thể các nội dung liên quan đến … tố tụng tư pháp. Đối với các nội dung quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực,… luật chỉ quy định các nội dung chính sách có tính nguyên tắc, định hướng thuộc thẩm quyền của Quốc hội để thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng; phân quyền cho Chính phủ, các cơ quan trong bộ máy nhà nước trong việc tiếp tục cụ thể hóa các quy định của luật và thực hiện phân cấp bảo đảm phù hợp với năng lực tổ chức thực hiện của từng cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương các cấp và kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn; cơ bản không quy định … các nội dung có tính biến động cao.”. Do đó, Bộ Tư pháp thấy rằng, định hướng giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ quốc phòng quy định tổ chức bộ máy các cơ quan điều tra căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng là phù hợp với định hướng làm luật và sửa đổi luật hiện nay. Tuy nhiên, để khắc phục bất cập hiện nay là Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân phải chờ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về giải thể, sáp nhập các cơ quan, đơn vị trong quân đội, đồng thời đảm bảo sự thống nhất với quy định tại Điều 5 dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý theo hướng bỏ quy định “căn cứ vào nhiệm vụ và tổ chức của Quân đội nhân dân trong từng thời kỳ, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc thành lập hoặc giải thể Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực” tại khoản 3 Điều 6 dự thảo Luật.
- Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an: Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã chỉnh lý trong dự thảo Luật theo hướng tổ chức bộ máy của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng để Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra của Quân đội nhân dân.
5.4. Về trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an (Điều 33 dự thảo Luật)

- Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:
Dự thảo Luật hiện đang quy định giữ nguyên trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an (sau đây gọi chung là Công an xã). Tuy nhiên, về vấn đề này, Bộ Tư pháp thấy rằng, với chủ trương xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, bỏ công an cấp huyện và chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương theo hướng “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở” thì việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cấp xã chủ yếu do lực lượng Công an xã đảm nhiệm. Đây là địa bàn rộng lớn và tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, đặc biệt là tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật khác. Thực tế này đặt ra trách nhiệm nặng nề hơn đối với lực lượng Công an xã và đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa về mọi mặt cho Công an xã (về trình độ chuyên môn, về tổ chức lực lượng, về tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động …) để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện những nhiệm vụ đã được giao. Vì vậy, một trong những định hướng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tại Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị là xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở vùng nông thôn trong thời gian tới. Thể chế hóa chủ trương của Đảng, ngày 31/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy với lộ trình hoàn thành là trước ngày 30/6/2022 (khoản 3 Điều 6).

Trong giai đoạn hiện nay, tại Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề ra chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương theo hướng “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”, không tổ chức công an cấp huyện. Như vậy, vai trò của Công an cấp xã cần phải được đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc nghiên cứu phân quyền, phân cấp một số nhiệm vụ, quyền hạn điều tra ban đầu cho Công an xã, đồng thời bố trí phân bổ nguồn nhân lực phù hợp, bảo đảm năng lực và yêu cầu nhiệm vụ, đáp ứng định hướng xã vững mạnh, bám cơ sở.
- Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an: Hiện nay chủ trương của cơ quan có thẩm quyền chỉ giảm 50% số lượng đơn vị hành chính cấp xã (tương đương 02 xã nhập thành 01) nên quy mô, tính chất của Công an cấp xã dự kiến không có sự khác biệt quá nhiều về tính chất, quy mô so với hiện tại. Vì vậy đề nghị giữ nguyên các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Công an cấp xã như Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự hiện hành.
5.5. Về tiêu chuẩn của Điều tra viên (Điều 35)

- Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:
Khoản 1 Điều 34 dự thảo Luật quy định “Điều tra viên là người được bổ nhiệm để làm nhiệm vụ điều tra hình sự”, như vậy, Điều tra viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ,… để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ điều tra – là nhiệm vụ có tính đặc thù cao với yêu cầu, đòi hỏi trình độ chuyên sâu về pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn dày dặn. Qua rà soát, đối chiếu quy định tại Điều 35 dự thảo Luật với các Điều 46, 47, 48, 49 của Luật Tổ chức CQĐTHS năm 2015, Bộ Tư pháp nhận thấy, tiêu chuẩn của Điều tra viên đã được hạ thấp hơn, như chỉ yêu cầu “có trình độ đại học trở lên” thay vì yêu cầu “có trình độ đại học An ninh, đại học Cảnh sát hoặc cử nhân luật trở lên” theo quy định hiện hành, đồng thời không đặt yêu cầu cụ thể về thời gian làm công tác pháp luật… Bộ Tư pháp cho rằng, trong bối cảnh công nghệ 4.0 như hiện nay, tội phạm được thực hiện với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, cùng với sự xuất hiện của nhiều loại hình tội phạm phi truyền thống, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia thì yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện của Điều tra viên cần phải chặt chẽ. Việc quy định Điều tra viên có thể là người có trình độ đại học ở bất cứ ngành nghề nào mà không nhất thiết là trình độ đại học An ninh, đại học Cảnh sát hay cử nhân luật như quy định hiện hành, cũng như không quy định thời gian cụ thể làm công tác pháp luật là điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch Điều tra viên cấp cao hơn của dự thảo Luật sẽ khó đảm bảo chất lượng của đội ngũ cán bộ điều tra và điều này sẽ tác động, ảnh hưởng đến hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động điều tra. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của Điều tra viên cũng như của các ngạch Điều tra viên nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ điều tra và hoạt động điều tra của cơ quan điều tra.
- Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an: Dự thảo Luật hiện quy định theo hướng không quy định cụ thể, chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện của Điều tra viên thuộc các bộ, ngành mà giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết nội dung này theo nguyên tắc Luật chỉ quy định các vấn đề mang tính ổn định, có giá trị lâu dài, các nội dung chính sách có tính nguyên tắc, định hướng; phân quyền cho Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục cụ thể hóa các quy định của luật bảo đảm sự phân cấp nhằm phù hợp với đặc điểm, tổ chức của từng cơ quan, đơn vị.
5.6. Giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động điều tra hình sự (Điều 12)

- Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:
Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ hơn cơ chế bảo đảm cho giám sát hoạt động điều tra hình sự của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử được thực hiện hiệu quả, như các cơ quan giám sát thông qua phương tiện, hình thức, công cụ nào để thực hiện quyền giám sát, như: xác định trách nhiệm của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, kết quả điều tra… theo quy định pháp luật để căn cứ vào đó cơ quan giám sát thực hiện quyền giám sát; xác định quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân giám sát trong trường hợp cơ quan điều tra giải quyết, thông báo kết quả giải quyết chưa thỏa đáng để bảo đảm thực hiện tốt hoạt động giám sát; vai trò giám sát của người bào chữa, luật sư có liên quan trong các vụ án điều tra cụ thể.
- Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an: Việc thực hiện quyền giám sát được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật chuyên ngành về hoạt động giám sát như Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
5.7. Về quy định chuyển tiếp

- Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:
Khoản 1 Điều 54 dự thảo Luật quy định những vụ án đang được các cơ quan có thẩm quyền điều tra giải quyết theo thẩm quyền quy định trong Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 nhưng đến ngày Luật này có hiệu lực mà chưa kết thúc điều tra thì tiếp tục điều tra cho đến khi kết thúc điều tra vụ án là chưa thực sự phù hợp, bởi lẽ, khi dự thảo Luật có hiệu lực, hệ thống tổ chức cơ quan điều tra hình sự mới có thay đổi về bộ máy và con người, đặc biệt là không còn Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện, như vậy sẽ không còn nhân sự trên thực tế để thực hiện điều tra các vụ án hình sự theo thẩm quyền quy định trong Luật Tổ chức CQĐTHS năm 2015. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý lại quy định chuyển tiếp cho phù hợp.
- Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an: Thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước; để kịp thời điều chỉnh các quy định chuyển tiếp có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động tố tụng hình sự khi không tổ chức Công an cấp huyện, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch số 02/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự khi không tổ chức Công an cấp huyện. Sau khi Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự được cấp có thẩm quyền thông qua và có hiệu lực, Bộ Công an sẽ phối hợp với liên ngành tư pháp bãi bỏ Thông tư liên tịch nêu trên. Đồng thời, Bộ Công an đã ban hành và tổ chức thực hiện Phương án số 01/PA-BCA-C01 ngày 18/02/2025 triển khai công tác bố trí lực lượng phục vụ công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng chống tội phạm ở Công an các địa phương khi không tổ chức Công an cấp huyện.
Trên cơ sở các nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp như trên, Bộ Công an đã chỉnh lý Hồ sơ dự án Luật.

Bộ Công an kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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